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Điểm

QT

40%

Điểm thi

60%

Điểm 

HP
Ghi chú

228127 1 2121230004 Nguyễn Thế Bảo 27/01/2003 CCQ2123A 7.5 8 7.8

228127 2 2121230008 Nguyễn Cao Cường 05/07/2003 CCQ2123A 7.6 6 6.6

228127 3 2121230015 Trần Đình Diệu 07/05/2003 CCQ2123A 3.6 0 1.4 Vắng

228127 4 2121230006 Võ Nguyên Khang 02/01/1999 CCQ2123A 7.7 8.5 8.2

228127 5 2121230003 Hồ Trung Kiên 27/07/2000 CCQ2123A 7.1 7 7.0

228127 6 2121230002 Đinh Hoàng Luân 10/03/2003 CCQ2123A 8 5.5 6.5

228127 7 2121230010 Đỗ Minh Nam 21/09/2003 CCQ2123A 8.6 6 7.0

228127 8 2121230005 Trần Long Nguyên 14/11/2003 CCQ2123A 8 8 8.0

228127 9 2121230013 Vũ Đình Hoàng Phúc 13/11/2003 CCQ2123A 0 0 0.0 Vắng

228127 10 2121230007 Nguyễn Nhật Quang 26/11/2003 CCQ2123A 0 0 0.0 Vắng

228127 11 2121230014 Phạm Ngọc Thắng 09/03/2003 CCQ2123A 0 0 0.0 Vắng

228127 12 2121230001 Huỳnh Nguyên Trường 03/04/2003 CCQ2123A 8.3 7 7.5

228127 13 2121230011 Võ Quốc Việt 03/08/2002 CCQ2123A 8.4 6 7.0

Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Thị Mai Lan 

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Thị Mai Lan 

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

Giảng viên giảng dạy: . …………Nguyễn Thị Lan Phương…………………………..…….……...

Số sinh viên có mặt: 09…………….. Số bài thi: 09………………

Số sinh viên vắng mặt: 04………….. Số tờ giấy thi: 09…………..

Ghi chú : Thầy Cô  vào điểm tổng kết môn học theo danh sách này. Sinh viên nào vắng, Thầy Cô để ''Vắng" ở cột ghi chú. Thầy Cô gửi bảng điểm 

file excel về Khoa sau ngày thi 1 tuần.

Thời gian: Từ 17/01 đến 23/01/2022

Môn học:…Nhập môn kỹ thuật điện tử viễn thông…………… Nhóm: …01……

Ngày thi: 23/01/2022 Giờ thi: 8h00 Phòng thi: … …

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI 

HÌNH THỨC THI:……Vấn đáp online………………..

HỌC KỲ 1; NĂM HỌC 2021-2022


